PHỤ LỤC BÁO CÁO

SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 49-KL/TW
(Kèm theo Báo cáo số    422  /BC-UBND, ngày   15 /5/2024 của UBND huyện Cao Lộc)


I- Danh mục các văn bản thể chế (cụ thể hóa) chủ trương của Đảng về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập 
	TT
	Số ký hiệu
	Ngày văn bản
	Trích yếu
	Cấp ban hành

	1
	164-KH/HU
	18/8/2019
	Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW, ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị
	Huyện ủy Cao Lộc

	2
	31-NQ/HU
	31/3/2021
	Nghị quyết về “Lãnh đạo nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn huyện Cao Lộc giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”
	Huyện ủy Cao Lộc

	3
	295/KH-UBND
	23/12/2019
	Kế hoạch về thực hiện Kết luận số 49-KL/TW, ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị
	UBND huyện

	4
	205/KH-UBND
	 24/5/2021
	Kế hoạch về việc xây dựng môi trường giáo dục trong trường học giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo
	UBND huyện

	5
	206/KH-UBND
	25/5/2021
	Kế hoạch về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 31 về “Lãnh đạo nâng cao chất lượng GDĐT trên địa bàn huyện Cao Lộc giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030"
	UBND huyện

	6
	384/KH-UBND 
	14/12/2021
	Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn huyện Cao Lộc
	UBND huyện

	7
	153/KH-UBND
	6/4/2022
	Kế hoạch về việc triển khai thực hiện thực hiện Nghị quyết số 63-NQ/TU ngày 29/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới căn bản, phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
	UBND huyện

	8
	195/KH-UBND
	5/5/2022
	Kế hoạch tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện Cao Lộc giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030
	UBND huyện

	9
	213/KH-UBND
	24/5/2022
	Kế hoạch về việc thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị huyện Cao Lộc giai đoạn 2021-2030”
	UBND huyện

	10
	308/KH-UBND
	5/9/2022
	Kế hoạch về thực hiện Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn huyện
	UBND huyện

	11
	32/KH-UBND
	25/1/2024
	Kế hoạch về việc triển khai Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030” trên địa bàn huyện Cao Lộc.
	UBND huyện

	12
	441/BC-UBND
	16/6/2020
	Báo cáo tình hình triên khai thực hiện kế hoạch số 115/KH-UBND, ngày 12/8/2019 của UBND tỉnh về thực hiên Kêt luận sô 49-KL/TW ngay 10/5/2019
	UBND huyện

	13
	1032/BC-UBND
	29/12/2020
	Báo cáo tình hình triển khai thực hiện kế hoạch số 115/KH-UBND, ngày 12/8/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngay 10/5/2019
	UBND huyện


II. Kết quả thực hiện các mục tiêu về xây dựng xã hội học tập  

1. Kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và đào tạo từ xa:

1.1. Kết quả phổ cập giáo dục tiểu học: 

	Thời gian
	Cấp xã
	Cấp huyện

	
	Tổng số xã
	Số xã Đạt mức độ 2
	Tỷ lệ (%)
	Số xã Đạt mức độ 3
	Tỷ lệ (%)
	Tổng số huyện
	Số huyện

Đạt mức độ 2
	Tỷ lệ (%)
	Số huyện

Đạt mức độ 3
	Tỷ lệ (%)

	Năm 2019
	23
	
	
	23
	100
	1
	
	
	1
	100

	Năm 2020
	22
	
	
	22
	100
	1
	
	
	1
	100

	Năm 2021
	22
	
	
	22
	100
	1
	
	
	1
	100

	Năm 2022
	22
	
	
	22
	100
	1
	
	
	1
	100

	Năm 2023
	22
	
	
	22
	100
	1
	
	
	1
	100


1.2. Kết quả phổ cập giáo dục trung học cơ sở: 

	Thời gian
	Cấp xã
	Cấp huyện

	
	Tổng số xã
	Số xã

Đạt mức độ 2
	Tỷ lệ (%)
	Số xã Đạt mức độ 3
	Tỷ lệ (%)
	Tổng số huyện
	Số huyện

Đạt mức độ 1
	Tỷ lệ (%)
	Số huyện

Đạt mức độ 2
	Tỷ lệ (%)

	Năm 2019
	23
	5
	21,7
	18
	78,3
	1
	
	
	1
	100

	Năm 2020
	22
	3
	13,6
	19
	86,4
	1
	
	
	1
	100

	Năm 2021
	22
	2
	9,1
	20
	90,9
	1
	
	
	1
	100

	Năm 2022
	22
	1
	4,5
	21
	95,5
	1
	
	
	1
	100

	Năm 2023
	22
	1
	4,5
	21
	95,5
	1
	
	
	1
	100


1.3. Kết quả xóa mù chữ: 

	Thời gian
	Cấp xã
	Cấp huyện

	
	Tổng số xã
	Số xã

Đạt mức độ 1
	Tỷ lệ (%)
	Số xã Đạt mức độ 2
	Tỷ lệ (%)
	Tổng số huyện
	Số huyện

Đạt mức độ 1
	Tỷ lệ (%)
	Số huyện

Đạt mức độ 2
	Tỷ lệ (%)

	Năm 2019
	23
	1
	4,3
	22
	95,7
	1
	
	
	1
	100

	Năm 2020
	22
	1
	4,3
	22
	95,7
	1
	
	
	1
	100

	Năm 2021
	22
	2
	9,1
	20
	90,9
	1
	
	
	1
	100

	Năm 2022
	22
	2
	9,1
	20
	90,9
	1
	
	
	1
	100

	Năm 2023
	22
	0
	0,0
	22
	100
	1
	
	
	1
	100


	Thời gian
	Tổng số người mù chữ
	Tổng số người huy động ra học xóa mù chữ
	Trong đó
	Ghi chú

	
	
	
	Trong độ tuổi từ 15 đến 35 tuổi
	Chia ra: là người dân tộc thiểu số 
	Chia ra: được công nhận đạt chuẩn biết chữ mức độ 1
	Chia ra: được công nhận đạt chuẩn biết chữ mức độ 2
	Trong độ tuổi từ 36 đến 60 tuổi
	Chia ra: là người dân tộc thiểu số
	Chia ra: được công nhận đạt chuẩn biết chữ mức độ 1
	Chia ra: được công nhận đạt chuẩn biết chữ mức độ 2
	

	Năm 2019
	5868
	0
	31184
	15224
	30663
	30178
	25214
	22945
	30649
	30165
	

	Năm 2020
	5560
	0
	30567
	28557
	30074
	29674
	25718
	23418
	24533
	21052
	

	Năm 2021
	5149
	0
	30120
	28109
	29676
	29385
	26009
	23685
	24896
	21546
	

	Năm 2022
	4610
	0
	29670
	27670
	29319
	29101
	26867
	24472
	25759
	22940
	

	Năm 2023
	3766
	212
	29136
	27133
	28957
	28802
	27641
	25193
	26642
	24207
	


	Thời gian
	Tổng số người được công nhận đạt chuẩn biết chữ

mức độ 1 
	Tổng số người được 

công nhận đạt chuẩn 

biết chữ mức độ 2 
	Số người

tái mù chữ
	Ghi chú

	Năm 2019
	54720
	50535
	0
	

	Năm 2020
	54607
	50725
	0
	

	Năm 2021
	54576
	50973
	0
	

	Năm 2022
	55088
	51925
	0
	

	Năm 2023
	55599
	53009
	0
	


1.4. Kết quả đào tạo từ xa

+ Tổng số cơ sở giáo dục thực hiện đào tạo từ xa: không có
+ Tổng số người được đào tạo từ xa: không có
1.5. Kết quả đào tạo bồi dưỡng cán bộ cơ sở: 

	Thời gian
	Công chức cấp xã
	Công chức cấp huyện
	Công chức cấp tỉnh

	
	Tổng số
	Số được đào tạo, bồi dưỡng
	Tỷ lệ (%)
	Tổng số
	Số được đào tạo, bồi dưỡng
	Tỷ lệ

(%)
	Tổng số
	Số được đào tạo, bồi dưỡng
	Tỷ lệ

(%)

	Năm 2019
	243
	56
	23
	89
	7
	7,86
	
	
	

	Năm 2020
	233
	140
	60.1
	85
	33
	38.8
	
	
	

	Năm 2021
	211
	36
	17.06
	84
	37
	44
	
	
	

	Năm 2022
	213
	86
	40.4
	89
	27
	30.3
	
	
	

	Năm 2023
	212
	77
	36.3
	85
	33
	38.8
	
	
	


1.6. Kết quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn; đào tạo nghề cho người khuyết tật: 

	Thời gian
	Số lao động nông thôn
được đào tạo nghề
	Số lao động nông thôn được đào tạo nghề có việc làm
	Số người khuyết tật
được đào tạo nghề
	Số người khuyết tật được đào tạo nghề có việc làm

	Năm 2019
	653
	653
	0
	0

	Năm 2020
	833
	833
	0
	0

	Năm 2021
	70
	70
	0
	0

	Năm 2022
	2094
	2094
	0
	0

	Năm 2023
	593
	593
	0
	0


1.7. Kết quả đào tạo nghề cho người hết tuổi lao động; đào tạo nghề cho người nội trợ:

	Thời gian
	Số người hết tuổi lao động được đào tạo nghề
	Số người hết tuổi lao động được đào tạo nghề có việc làm
	Số người nội trợ được đào tạo nghề
	Số người nội trợ được

đào tạo nghề có việc làm

	Năm 2019
	0
	0
	175
	175

	Năm 2020
	0
	0
	245
	245

	Năm 2021
	0
	0
	0
	0

	Năm 2022
	0
	0
	595
	595

	Năm 2023
	0
	0
	140
	140


1.8. Kết quả đào tạo, bồi dưỡng cho công nhân lao động: 
	Thời gian
	Tổng số công nhân lao động
	Số công nhân lao động
được đào tạo, bồi dưỡng
	Tỷ lệ
(%)

	Năm 2019
	1495
	1495
	100

	Năm 2020
	1555
	1555
	100

	Năm 2021
	1833
	1833
	100

	Năm 2022
	2139
	2139
	100

	Năm 2023
	2222
	2222
	100


III. Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập 
	Thời gian
	Cấp xã
	Cấp huyện
	Ghi chú

	
	Tổng số xã
	Số xã có

Hội khuyến học
	Số người dân được công nhận đạt danh hiệu “Công dân học tập”
	Số xã được công nhận “Xã học tập” (theo Thông tư số 25/2023/TT-BGDĐT)
	Tổng số huyện
	Số huyện có

Hội khuyến học
	Số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… được công nhận “Cộng đồng học tập cấp huyện” (theo Thông tư số 24/2023/TT-BGDĐT)
	Số huyện được công nhận “Huyện học tập”

(theo Thông tư số 25/2023/TT-BGDĐT)
	

	Năm 2019
	23
	23
	15.193
	16/23
	
	
	
	
	

	Năm 2020
	23
	23
	16.644
	18/22
	
	
	
	
	

	Năm 2021
	23
	23
	14.981
	22/23
	
	
	
	
	

	Năm 2022
	22
	22
	15.387
	22/22
	
	
	
	
	

	Năm 2023
	22
	22
	16.492
	22/22
	
	
	
	
	


Lưu ý: Các địa phương, đơn vị thống kê đầy đủ, chính xác các số liệu theo phụ lục, không bỏ trống.
PAGE  
1

